
PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN   

“ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔNG – TÂY, TỈNH NINH 

BÌNH (GIAI ĐOẠN I)” 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ – STNMT ngày         tháng        năm 2021  

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình) 

 

1. Thông tin về dự án: 

1.1. Tên dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông – Tây, tỉnh Ninh Bình (giai 

đoạn I)”. 

1.2. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh 

Ninh Bình. 

 Người đại diện: Ông Phạm Quốc Chính  Chức vụ: Giám đốc. 

1.3. Địa điểm thực hiện:  

Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông – Tây, tỉnh Ninh Bình (giai 

đoạn I)” được triển khai trên địa bàn phường Tây Sơn, xã Quang Sơn (thành phố 

Tam Điệp) và các xã: Phú Long, Kỳ Phú, Cúc Phương, Văn Phương và  Văn 

Phong (huyện Nho Quan), tỉnh Ninh Bình.  

1.4. Phạm vi, quy mô dự án và các hạng mục công trình chính: 

1.4.1. Công trình đường: Tổng chiều dài xây dựng 22,08 km. 

 - Điểm đầu: Km0+000, tại điểm cuối dự án xây dựng đường Đồng Giao 

(đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường vào thôn Trại Vòng, thành phố Tam 

Điệp, cách nút giao vòng xuyến Đồng Giao, thành phố Tam Điệp khoảng l,05 

km) thuộc xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

 - Điểm cuối: Km22+951, tại nút giao đường QL.12B và đường Đồng 

Phong - Cúc Phương, thuộc xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

- Quy mô: Đầu tư 04 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp II (riêng đoạn đầu 

tuyến đến nút giao cao tốc Bắc - Nam đầu tư với quy mô 08 làn xe theo quy 

hoạch đô thị Tam Điệp), vận tốc thiết kế 80 km/h. 

1.4.2. Công trình các nút giao: Nút giao với QL45, nút giao với ĐT479C và nút 

giao cuối tuyến giao với QL12B (đoạn tuyến tránh thị trấn Nho Quan). 

1.4.3 Công trình cầu:  

- Xây dựng mới cầu vượt suối tại Km6+470: Bề rộng Bcầu: 19,0 m; chiều 

dài Ltc = 43,20 m. 

- Xây dựng mới cầu Gốc Sung 2 tại Km11+355,75: Bề rộng Bcầu:19,0m; 

chiều dài Ltc =31,10 m. 

- Mở rộng cầu Gốc Sung hiện tại Km3+762, lý trình QL45: Cầu Gốc Sung 

1 thuộc xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vượt qua suối. Cầu nằm 

tuyến đường Quốc lộ 45 (Km 3+762) giao với tuyến chính tại Km 11+109,55. 

Bề rộng toàn cầu sau khi mở rộng là 22,0m; chiều dài Ltc = 17,10 m. 
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2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án: 

2.1.1. Giai đoạn chuẩn bị xây dựng: 

- Tác động do thay đổi mục đích sử dụng đất. 

- Tác động của việc thu hồi đất đến sinh kế của người dân và tái đinh cư. 

- Tác động của việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đến các vấn đề xã 

hội. 

- Tác động của việc dọn dẹp, di dời các công trình nổi. 

- Tác động do rà phá bom mìn. 

2.1.2. Giai đoạn xây dựng: 

- Tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. 

- Tác động do hoạt động thi công xây dựng phần đường. 

- Tác động do hoạt động thi công xây dựng phần cầu. 

- Tác động do hoạt động tại các khu phục vụ thi công, trạm trộn bê tông. 

- Tác động do sinh hoạt của công nhân. 

- Tác động đến sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước trong khu vực. 

2.1.3. Giai đoạn vận hành dự án: 

- Tác động do hoạt động của các phương tiện giao thông. 

- Tác động do hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường. 

- Tác động đến Công viên động vật hoang dã Quốc Gia tại tỉnh Ninh Bình. 

- Tác động tới kinh tế - xã hội. 

- Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị xây dựng: không phát sinh nước thải 

2.2.2. Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Nước thải xây dựng: nước thải từ hoạt động của trạm trộn bê tông xi 

măng 3m
3
/ngày đêm; nước thải từ hoạt động rửa lốp xe 12 m

3
/ngày. Thành phần 

ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng là đất, cát xây dựng, dầu, mỡ. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh tại các khu phục vụ thi công và trạm trộn 

bê tông với lưu lượng 51-274  m
3
/ngày.đêm. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề 

mặt kéo theo đất cát có độ đục tương đối cao. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh với lưu lượng 7,5 m
3
/ngày.đêm. Lượng 

nước thải này chứa nhiều chất cặn bã, chất lơ lửng, BOD, COD, vi sinh vật. 
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2.2.3. Giai đoạn vận hành: không phát sinh nước thải, chỉ phát sinh nước mưa 

chảy tràn trên mặt bằng với lưu lượng 54.271-75.574 m
3
/ngày.đêm, thành phần 

ô nhiễm chính chủ yếu là các chất lơ lửng. 

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

2.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng:  

- Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động chuẩn bị mặt bằng, thi công các hạng 

mục, công trình phần đường, phần cầu và các công trình khác trên tuyến; hoạt 

động vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu xây dựng, đất đắp, đất đá thải và phế 

thải; hoạt động thanh thải và hoàn trả mặt bằng. Thành phần chủ yếu bụi, SO2, 

NO2, CO. 

- Hoạt động của các khu phục vụ thi công, trạm trộn bê tông xi măng. 

Thành phần chủ yếu: bụi. 

- Hoạt động của trạm trộn bê tông nhựa: Thành phần chủ yếu bụi, SO2, NO2, 

CO. 

2.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông. Thành phần chủ yếu bụi, 

SO2, NOx, CO. 

- Hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường. Thành phần chủ yếu: bụi. 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường 

2.4.1. Giai đoạn chuẩn bị: 

- Chất thải rắn phát quang: phát sinh với khối lượng 1.052,85 tấn, bao 

gồm rơm rạ, rau màu, rễ, cành cây. 

- Chất thải rắn phá dỡ: phát sinh với khối lượng 10.296 m
3
, bao gồm mái 

tôn, sắt thép, cửa, gạch, bê tông. 

2.4.2. Giai đoạn xây dựng: 

- Đất đá thải trong thi công (khối lượng không có khả năng tận dụng): 

85.639 m
3
;  

- Chất thải từ các trạm trộn bê tông bao gồm: bê tông xi măng không đạt 

chất lượng (70kg/ngày), bùn thải từ bể lắng trạm trộn BTXM (30 kg/ngày); bùn 

thải từ hệ thống xử lý bụi khí thải từ trạm trộn bê tông nhựa (420 kg/ngày). 

- Chất thải rắn xây dựng: bao gồm bê tông, sắt thép vụn, các loại vỏ bao 

xi măng, mảnh gỗ vụn, gach vỡ,…phát sinh với khối lượng 4.037 tấn/giai đoạn 

xây dựng; 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh với khối lượng 60 kg/ngày. 

- Bùn khoan phát sinh từ hoạt động thi công cộc khoan nhồi khối lượng 2.631 m
3
. 

2.4.3. Giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường: 

phát sinh không thường xuyên, khối lượng ước tính <4 tấn/đợt bảo dưỡng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân bảo trì, duy tu công trình (chỉ thực 

hiện khi xảy ra hư hỏng): phát sinh với khối lượng 8 kg/ngày. 
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2.5. Quy mô tính chất của chất thải nguy hại 

2.5.1. Giai đoạn xây dựng:  

Chất thải nguy hại: phát sinh khoảng 34 kg/tháng, bao gồm: Bóng đèn 

huỳnh quang thải; xỉ hàn, đầu mẩu que hàn; vỏ hộp/thùng đựng sơn, dầu thải, 

giẻ lau dính dầu, mỡ và vải lọc dầu. 

2.5.2. Giai đoạn vận hành:  

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường, 

khối lượng phát sinh không thường xuyên, ước tính khoảng < 5 kg/tháng, bao 

gồm: Xỉ hàn, đầu mẩu que hàn; vỏ hộp/thùng đựng sơn, dầu thải, giẻ lau dính 

dầu, mỡ. 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án: 

3.1. Về thu gom và xử lý nước mưa, nước thải: 

3.1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:  

a. Thu gom, thoát nước mưa trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 

 Quy hoạch, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tạm thời tại các 

khu phục vụ thi công và trạm trộn bê tông. Hướng thoát nước trong các khu 

hướng về suối tại Km6+470 và suối Gốc Sung. Hệ thống bao gồm các công 

trình: 

- Rãnh có kích thước là 60cm x 60cm; tổng chiều dài khoảng 1.330 m. 

- Hố ga có kích thước dài x rộng x sâu tương ứng là 80cm x 80cm x 100cm; 

khoảng cách giữa hai hố ga liên kề từ 30-50 m, số lượng hố ga khoảng 33 cái. 

b. Thu gom, thoát nước mưa trong giai đoạn vận hành 

Xây dựng hệ thống thoát nước ngang và thoát nước dọc trong giai đoạn I 

của dự án, bao gồm các công trình sau: 

- Cống ngang: tổng chiều dài khoảng 7.063 m; 

- Cống chuyển lưu lượng: số lượng 39 cái; 

- Rãnh thoát nước dọc: tổng chiều dài khoảng 28.297 m. 

3.1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải:  

 - Nước thải sinh hoạt trên công trường sử dụng tám (08) nhà vệ sinh di 

động (mỗi khu phục vụ thi công bố trí 02 nhà vệ sinh di động, mỗi trạm trộn bố 

trí 01 nhà vệ sinh di động); dung tích 1.000 lít/nhà. Hợp đồng với đơn vị hút bể 

phốt vận chuyển, xử lý. 

- Nước thải từ hoạt động rửa xe: được thu gom vào bể lắng cặn đất cát và 

lọc dầu mỡ bằng lưới vải chuyên dụng, nước sau xử lý được tái sử dụng tuần 

hoàn vào quá trình rửa xe (không thải ra ngoài môi trường). Số lượng bể lắng 03 

cái, mỗi khu phục vụ thi công xây dựng 01 bể. Kích thước của bể lắng là 

(2x2x1)m, dung tích chứa nước 4,0m
3
, đảm bảo lưu nước từ quá trình rửa xe từ 

2h - 3h. Toàn bộ bùn cặn nạo vét hợp đồng với đơn vị có chức thu gom vận 

chuyển xử lý như chất thải rắn xây dựng. Bố trí nhân công thường thay vải lọc 

dầu mới, vải lọc dầu đã sử dụng sẽ được thu gom và thùng chứa CTNH và quản 

lý cùng với các loại CTNH khác. 

- Nước từ trạm trộn bê tông xi măng: Nước vệ sinh máy móc, thiết bị được 

thu gom vào bể lắng có thể tích 10 m
3
. Nước sau lắng được tái sử dụng trong quá 
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trình sản xuất, không thải ra môi trường. Toàn bộ bùn cặn nạo vét hợp đồng với 

đơn vị có chức thu gom vận chuyển xử lý như chất thải rắn xây dựng. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải: 

3.2.1. Về xử lý bụi, khí thải trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng: 

 - Chỉ sử dụng những phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện 

vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương 

tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải,...thường xuyên thu dọn đất, 

cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo thi công tới 

đâu sạch tới đó; phun nước giảm bụi, thu gom chất thải rơi vãi trên công 

trường; lắp đặt hệ thống rửa phương tiện tại các khu phục vụ thi công (mỗi khu 

phục vụ thi công bố trí 01 hệ thống), tất cả các xe đều được rửa sạch lốp xe, 

thành xe trước khi ra khỏi khu phục vụ thi công 

- Các nhà thầu thi công khi xây dựng công trình (đoạn qua các khu vực 

dân cư, khu vực Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, Sân 

gofl Tràng An và Khu đất quân sự của Trạm thông tin X81) lập hàng rào bằng 

tôn cao 2,0 m xung quanh mỗi khu phục vụ thi công và trạm trộn bê tông. 

- Lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi và khí thải tại trạm trộn bê tông nhựa. 

Thành phần hệ thống bao gồm:  Quạt hút (42.000 m
3
/h;công suất động cơ 37 

KW); Hệ thống lọc khô (xyclon lắng bụi); Hệ thống lọc ướt; Ống khói cao 

khoảng 15m; Hệ thống bể chứa dung dịch hấp thụ ( 01 bể lắng bụi có kích thước 

3m x 5m x 1,3m và 01 bể chứa dung dịch hấp thụ có kích thước: 1,5m x 2m x 

2m).  

* Quy trình vận hành:  

 

Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải trạm trộn bê tông nhựa 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động theo danh mục nghề ban 

hành theo Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao 

động Thương Binh và Xã Hội về Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương 

tiện bảo vệ cá nhân. 
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3.2.2. Về xử lý bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành: 

Sau khi hoàn thành xây dựng và được nghiệm thu , Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Bình sẽ bàn giao công trình cho 

đơn vị quản lý, vận hành trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình. Đơn vị 

quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn vận hành tuyến đường. 

- Bố trí xe tưới đường định kỳ, xe quét hút bụi định kỳ. 

- Trồng và chăm sóc dải cây xanh hai bên tuyến đường; 

- Cắm các biển báo, hạn chế tốc độ khi qua các nút giao, khu vực đông dân 

cư. 

- Lắp đặt gờ giảm tốc gần các nút giao, điểm giao cắt với đường dân sinh. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang. 

- Lắp đặt hệ thống đảm bảo an toàn giao thông bao gồm: các biển báo, vạch 

sơn kẻ đường, hộ lan, cột Km. 

- Cắm các biển cảnh báo, hạn chế tốc độ, cấm sử dụng còi hơi khi đi qua 

khu vực Công viên động vật hoang dã Quốc Gia tỉnh Ninh Bình. 

3.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

 - Thu gom toàn bộ khối lượng đất cát, chất thải thực bì, cây cỏ phát sinh 

từ hoạt động dọn dẹp mặt bằng và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý theo quy định. 

 - Đất đã bóc trong quá trình thi công: Tận dụng tối đa đất, đá trong quá 

trình thi công nền đường, đào hố trụ, móng cầu để phục vụ quá trình thi công, 

xây dựng; phần không sử dụng và bùn khoan trong hoạt động thi công cầu được 

đổ thải tại 02 vị trí đã thỏa thuận với địa phương.  

 - Chất thải xây dựng: Được phân loại trên công trường, chất thải có khả 

năng tái chế, tái sử dụng sẽ được tận dụng trong quá trình thi công. Chất thải 

không có khả năng tái chế, tái sử dụng sẽ được các nhà thầu ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng tại địa phương vận chuyển, xử lý. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân 

viên phục vụ Dự án được thu gom vào khoảng 16 thùng rác có nắp đậy (loại 

dung tích 60 lít) và ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 

theo quy định. 

3.4. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

 Các nhà thầu bố trí 03 khu vực tập kết CTNH (mỗi khu phục vụ thi công 

bố trí 1 khu lưu giữ) diện tích 14,58 m
2
; dung tích khoảng 33,0 m

3
 để lưu giữ 

CTNH phát sinh từ các khu phục vụ thi công. Trong mỗi khu vực lưu giữ được 

bố trí các thùng phân loại CTNH (loại 60 lít, có nắp đậy), nhãn phân loại CTNH 

và các biển cảnh báo. Các nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển, xử lý CTNH phát sinh. 
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3.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

3.5.1.Biện pháp giảm tác động đến sản xuất nông nghiệp 

- Giảm thiểu nguy cơ xói mòn, bồi lắng từ các khu vực thi công phần 

đường đến khu vực trồng trọt: 

+ Thi công dứt điểm và đầm nén chặt: Vào thời kỳ có mưa kéo dài, từ tháng 

9 đến tháng 11, thực hiện thi công dứt điểm từng đoạn nền và đầm chặt tránh xói 

do mưa. 

+ Thu gom và vận chuyển ngay đất đá loại về vị trí tận dụng bãi đổ thải : 

Thu gom đất đá loại vào các bãi chứa trong phạm vi GPMB . Đất cần thải sẽ 

không lưu giữ tại mỗi bãi đến khi kết thúc thi công mà bố trí chuyển dần về các 

vị trí san lấp mặt bằng theo quy định . Đặc biệt, vào thời kỳ có mưa kéo dài , từ 

tháng 9 đến tháng 11, thực hiện ngay việc vận chuyển về các vị trí san lấp mặt 

bằng theo quy định ; phần còn lại chưa kịp chuyển đ i sẽ được tiếp tục che chắn 

để tránh mưa.  

+ Bố trí các bãi chứa riêng biệt đối với đất hữu cơ lưu giữ chờ tái sử dụng 

và đất là phế thải chờ chuyển về vị trí san lấp theo quy định.  

+ Bố trí rào chắn bùn: Rào chắn bùn được lắp đặt tại mép ngoài ranh giới 

GPMB với vùng đất bên ngoài , theo từng đoạn của các tuyến đường đắp để 

không cản trở thi công . Rào chắn được làm bằng vải địa kỹ thuật , chôn sâu 

xuống đất ít nhất 10 cm và có gia cố để tránh đổ. Sau khi thi công dứt điểm từng 

đoạn, tấm chắn được lấy lên, làm sạch và tái sử dụng cho đoạn tiếp theo. 

+ Làm sạch vùng đất bị tràn đổ: Trong trường hợp xảy ra tràn dòng bùn 

đất ra vùng đất nông nghiệp dọc 2 bên đoạn tuyến làm mới, những vùng đất này 

sẽ được làm sạch và hoàn trả nguyên trạng. 

- Giảm thiểu nguy cơ xói mòn, bồi lắng từ các khu vực thi công phần 
đường đến hệ thống kênh mương và các ao nuôi thủy sản 

+ Giới hạn phạm vi thi công: Khu vực thi công chỉ được giới hạn trong 

phạm vi giải phóng mặt bằng. 

+ Tổ chức thi công hợp lý: Vào thời kỳ mưa có mưa các bãi đất tạm sẽ 

được che bằng vải địa kỹ thuật để chống mưa gây xói. Thi công nền sẽ làm dứt 

điểm và kết hợp đầm nén tạo độ chặt. 

+ Đặt các tấm ngăn thu bùn: Tại các đoạn thi công cắt qua các ao và kênh 

mương sẽ đặt tấm ngăn để giữ lại bùn lắng chỉ để cho nước trong chảy ra ngoài . 

Tấm ngăn bùn được đặt giữa vị trí thi công và nguồn nước . Tấm ngăn được làm 

bằng vải địa kỹ thuật, chôn sâu xuống đất ít nhất 10cm và có gia cố để tránh đổ . 

Bùn đất được chặn lại trước tấm ngăn sẽ được thu dọn để bùn không tràn và để 

nước thoát dễ dàng. Vào thời kỳ mưa, tấm ngăn sẽ được bảo dưỡng thường xuyên 

ít nhất hai ngày một lần. Tấm ngăn sẽ được dỡ bỏ sau mặt đường được thi công 

hoàn thiện. 

- Giảm thiểu nguy cơ xói mòn, bồi lắng từ các khu vực thi công phần cầu: 

Làm bờ vây để ngăn ngừa nguy cơ tràn đổ ra môi trường xung quanh, bờ vây 

bằng cọc ván thép sẽ được sử dụng để che chắn phía có nguồn nước mặt đối với 
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các trụ trong hoặc sát mép nguồn nước. 

3.5.2. Biện pháp phòng chống ngập úng: 

- Thi công cống ngang: Tiến hành làm các cống ngang tại các vị trí theo 

thiết kế trước khi tiến hành đắp nền các đoạn đường dẫn. 

- Thực hiện đắp nền vào thời gian thích hợp: Đắp nền chỉ thực hiện sau 

khi kiểm tra các cống ngang đã hoạt động tốt.  

- Kiểm tra hoạt động của cống ngang: Vị trí cống thoát nước dọc đoạn 

tuyến đi qua khu vực đất nông nghiệp được kiểm tra và thanh thải cho đến khi 

đảm bảo việc thoát nước từ vùng đất nông nghiệp có nguy cơ bị ngập úng khi 

xảy ra mưa lớn. 

3.5.3. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn 

giao thông: 

- Giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên tuyến 

đường thi công 

+ Tuân thủ quy định chung: Đảm bảo giao thông và an toàn giao thông 

khi thi công trong phạm vị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang 

khai thác theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 

24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông. 

 + Đặt biển báo: biển báo cảnh giới khu vực thi công sẽ được đặt 2 bên 

đường thi công dọc theo đường hiện hữu ở những vị trí xe dễ quan sát và trên 

một khoảng cách tối thiểu 150m. 

+ Đặt cọc tiêu và đèn báo: cọc tiêu được đặt để giới hạn phạm vi thi công 

trong thời gian thi công mặt đường. Tất cả các cọc tiêu được bố trí màu trắng và 

có tấm phản quang để đảm bảo nhìn rõ cả ban ngày và ban đêm. Đèn trên cọc tiêu 

là đèn nhấp nháy loại A9 (đèn nhấp nháy ít), loại B (đèn nhấp nháy nhiều) sẽ 

được phê duyệt trước khi sử dụng căn cứ theo điều kiện thực tế. 

+ Hướng dẫn giao thông: Hướng dẫn giao thông để đảm bảo phân luồng giao 

thông hợp lý trong thời gian thi công mặt đường.  

- Giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên tuyến 

đường vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải 

 + Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý: Hạn chế vận chuyển và giờ cao điểm 

từ 6  8h và 16  18h; 

 + Vận chuyển đúng tốc độ và đúng tải trọng; tuân thủ tải trọng xe trên tuyến 

đường vận chuyển đổ thải <10 tấn 

 + Che chắn trong quá trình vận chuyển: Sử dụng xe có thùng kín hoặc thùng hở 

nhưng có bạt che phủ và buộc chặt, nhằm hạn chế vật chất rơi vãi đất xuống đường; 

 + Vệ sinh, làm sạch: Bố trí lao động thu gom, quét dọn vật chất rơi vãi trên 

các đoạn đường ra vào khu vực thi công xây dựng các hạng mục công trình.  
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- Giảm thiểu tác động đến hạ tầng giao thông 

+ Thỏa thuận với các địa phương: Thỏa thuận bằng văn bản với các địa 

phương về việc sử dụng tạm các đường đúng với các mục đích vận chuyển.  

+ Tổ chức vận chuyển hợp lý: Không chuyên chở vật liệu và đất đá loại 

trong các khoảng thời gian đông người dân sử dụng đường và những ngày lễ.  

+ Thực hiện các biện pháp vệ sinh và hoàn nguyên: Đảm bảo vệ sinh, an 

toàn trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng đường, đảm bảo người dân đi loại bình 

thường, an toàn và khôi phục như trạng thái ban đầu trước khi bàn giao cho địa 

phương. 

+ Không thực hiện vận chuyển nguyên vật liệu qua các tuyến đường hẹp, 

có nhiều dân cư sinh sống hai bên đường để giảm thiểu ảnh hưởng lớn tới hoạt 

động giao thông, môi trường không khí và sinh hoạt của người dân. 

+ Thành lập tổ giám sát các phương tiện vận chuyển đất, đá đào đắp, vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị thi công. Tổ giám sát có trách nhiệm giám sát 

tốc độ, tải trọng, số lượng đầu xe tham gia vận tải, công tác đảm bảo vệ sinh môi 

trường trong quá trình vận tải. 

+ Trong trường hợp xảy ra hư hỏng, các nhà thầu chịu trách nhiệm bồi 

thường và khắc phục hậu quả. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án 

 

TT Công trình/thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

I Giai đoạn triển khai xây dựng  

1 

Hàng rào bao quanh khu 

vực PVTC, các trạm trộn 

bê tông 

05 HT 

Chiều dài khoảng 5.000 m, chiều 

cao 2m. Sử dụng tôn PU 3 lớp cách 

nhiệt, cách âm. Khung hàng rào bằng 

thép. 

2 

Cầu rửa xe (mỗi khu 

phục vụ thi công bố trí 1 

cầu rửa xe) 

03 CT 
Diện tích 60m

2
, chiều cao là 1,0 m, 

kết cấu máng đổ bê tông cốt thép.  

3 

Hệ thống xử lý bụi, khí 

thải (trạm trộn bê tông 

nhựa) 

01 HT 

- Quạt hút; 

- Hệ thống lọc khô (Xyclon lắng 

bụi); 

- Hệ thống lọc ướt; 

- Ống khói cao khoảng 15m; 

-  Hệ thống bể chứa dung dịch hấp 

thụ bao gồm:  

+ 01 bể lắng bụi có kích thước: 3m x 
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TT Công trình/thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

5m x 1,3m; 

+ 01 bể chứa dung dịch hấp thụ có 

kích thước: 1,5m x 2m x 2m. 

4 

Bể lắng đất, cát, dầu mỡ 

(khu vực cầu rửa xe) - mỗi 

khu phục vụ thi công bố 

trí 1 bể lắng) 

03 bể 

Diện tích 4 m
2
; dung tích 4 m

3
 gồm 2 

ngăn phân ly. Kết cấu: đáy bê tông xi 

măng, thành bể xây gạch 

5 
Bể lắng (khu vực trạm 

trộn bê tông xi măng) 
01 CT 

- Dung tích 10 m
3
; 

- Kết cấu: đáy đổ bê tông, thành bể xây 

gạch chỉ VXM, nắm bể đậy tấm đan 

BTCT. 

6 

Nhà vệ sinh di động (mỗi 

khu phục vụ thi công bố 

trí 2 nhà vệ sinh, mỗi 

trạm trộn bố trí 1 nhà vệ 

sinh) 

08 CT 

- Dung tích bồn chứa 1.000 lit 

- Vật liệu: composite 

7 

Hệ thống thoát nước tạm 

trên công trường (rãnh 

thoát và các hố ga) – mỗi 

khu phục vụ thi công, 

trạm trộn bê tông có 1 hệ 

thống 

5 hệ 

thống 

- Rãnh có kích thước (b x h) tương 

ứng là 60cm x 60cm; tổng chiều dài 

khoảng 1.330 m; 

- Hố ga có kích thước dài x rộng x 

sâu tương ứng là 80cm x 80cm x 

100cm; khoảng cách giữa hai hố ga 

liên kề từ 30-50 m, số lượng hố ga 

khoảng 33 cái. 

8 

Khu vực tập kết chất thải 

xây dựng (mỗi khu phục 

vụ thi công bố trí 1 khu) 

03 CT  

Diện tích của 1 khu là 200 m
2
, bao 

gồm: 

- Khu vực lưu giữ chất thải có khả 

năng tái chế, tái sử dụng: 50 m
2
; 

- Khu vực lưu giữ chất thải không có 

khả năng tái chế, tái sử dụng: 150 m
2
. 

9 

Khu vực lưu giữ CTNH 

tại công trường (mỗi khu 

phục vụ thi công bố trí 1 

khu) 

03 CT 

- Khu vực lưu giữ các loại CTNH 

trước khi bàn giao cho đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý;  

- Nhà container, dung tích 20 feet. 

II Giai đoạn vận hành   

1 Hệ thống thoát nước  1 HT 

Bao gồm các công trình: 

- Cống ngang: tổng chiều dài khoảng 

7.063 m; 
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TT Công trình/thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

- Cống chuyển lưu lượng: số lượng 

39 cái; 

- Rãnh thoát nước dọc: tổng chiều 

dài khoảng 28.297 m. 

2 
Hệ thống an toàn giao 

thông 
1 HT 

Bao gồm: hệ thống các biển bảo, 

vạch sơn kẻ đường, hộ lan, cột Km.  

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 

5.1 Chương trình quản lý môi trường: 

Chương trình quản lý môi trường được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai 

đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành chính thức được nêu cụ thể tại Bảng 

5-1, chương 5 của báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường của dự án 

5.2.1.Giám sát chất thải 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu giữ chất thải. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại chất thải. 

- Quy định áp dụng: Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản 

lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

5.2.2. Giám sát khí thải 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Một (01) vị trí tại miệng ống khói của hệ thống xử lý bụi, khí 

thải. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng thải, nhiệt độ, Bụi, SO2, NO2, CO. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (áp dụng theo cột B, hệ 

số Kp=1,0; Kv=1,4). 
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5.2.3. Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Sáu (06) vị trí (khu vực thi công gần khu dân cư, các nút 

giao và khu vực gần Công viên động vật hoang dã Quốc Gia tại tỉnh Ninh Bình). 

- Thông số giám sát: Tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, SO2, NO2, tiếng ồn (ồn 

tương đương) và độ rung (gia tốc rung). 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT -  Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung và các quy chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan. 

5.2.4. Giám sát môi trường nước mặt 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần. 

- Vị trí giám sát: Ba (03) vị trí (01 vị trí tại cầu vượt qua suối tại Km6+470 

và 02 vị trí tại cầu vượt qua suối Gốc Sung). 

- Thông số giám sát: pH, tổng chất rắn lơ lửng (TSS); COD; BOD5; amoni 

(tính theo N); tổng dầu, mỡ; coliform. 

 - Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và quy chuẩn, quy định hiện hành khác có 

liên quan. 

5.2.5. Giám sát khác 

- Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại công trường và tại các khu phục 

vụ thi công. 

- Giám sát hoạt động vận tải và đổ thải tại các bãi thải. 

- Giám sát việc tuân thủ các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông của 

nhà thầu. 

- Giám sát việc tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động của các nhà 

thầu. 

- Giám sát trong quá trình thi công đoạn qua Công viên động vật hoang dã 

Quốc Gia tỉnh Ninh Bình. 

- Giám sát sụt lún, ngập úng cục bộ, xói mòn. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: 

6.1. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:  

 - Bố trí khu lưu giữ nguyên vật liệu và thiết bị tại những địa điểm phù hợp 

để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên trong quá trình thi công xây 

dựng; thực hiện chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, bảo vệ an ninh xã hội đối với đội ngũ cán bộ, công nhân tham gia thi 

công xây dựng, vận hành dự án. 

- Trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án phải thực hiện các 

biện pháp xử lý khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình thực 

hiện dự án tuân thủ quy định tại các quy chuẩn Việt Nam: QCVN 
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05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh, QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan. 

- Nước xây dựng và nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án 

phải có biện pháp giảm thiểu đảm bảo không thải ra ngoài môi trường tiếp nhận. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá 

trình xây dựng Dự án phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 

phế liệu và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

 - Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án phải được 

phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về quản lý chất thải nguy hại và Nghị số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 

năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảovệ môi trường. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường khác như đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt, số liệu giám sát phải được cập nhật và báo 

cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi kiểm tra theo quy định. 

- Lập kế hoạch và đảm bảo các phương án cần thiết để phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án. 

6.2. Các điều kiện kèm theo: 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật 

phù hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố ngập lụt, sụt lún phát sinh do 

việc xây dựng Dự án; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó các sự cố môi trường khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; 

tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thiết lập hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo giao thông trong khu 

vực thi công; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp 

nhằm giảm thiểu tác động tới các hoạt động giao thông của khu vực.  

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường đã nêu trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. Kết quả giám sát môi trường phải được cập nhật, lưu 

giữ tại đơn vị và gửi 01 bộ đến Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình để kiểm 

tra và giám sát.  
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- Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo Luật 

Bảo vệ môi trường và Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành các công trình xử lý 

môi trường đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

6.3. Chủ dự án có trách nhiệm: 

- Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án đến UBND cấp xã 

liên quan đến vị trí thực hiện dự án để niêm yết công khai trước khi thi công xây 

dựng. 

- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các điều kiện 

kèm theo và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc 

thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án, cung cấp đầy 

đủ các thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu. 

- Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, chủ dự án có những thay đổi 

quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường 2014 phải báo cáo bằng 

văn bản và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của 

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình./. 

http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/index.php/van-b-n-phap-quy/137-moi-tru-ng/1324-nghi-dinh-so-155-2016-nd-cp-ngay-18-11-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong
http://www.sotnmtphuyen.gov.vn/index.php/van-b-n-phap-quy/137-moi-tru-ng/1324-nghi-dinh-so-155-2016-nd-cp-ngay-18-11-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong
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